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A

Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí

I  Số thu phí, lệ phí 16,864     16,864       -        2,129     -        -        7,531     2,531     4,673     

1 Lệ phí              18                18            -              18            -              -              -              -               -   

Lệ phí luật sư, BTTP,…             18 18             -        18          

2 Phí       16,846         16,846            -         2,110            -              -        7,531      2,531       4,673 

Phí hộ tịch               4                 4 -        4            

Phí quốc tịch (XNQT)             94               94 -        94          

Phí cung cấp thông tin LLTP        2,012          2,012 -        2,012     

Phí công chứng      14,735 14,735      -        7,531   2,531   4,673    

II

Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để 

lại       12,110         12,110            -         1,058            -              -        5,648      1,898       3,505 

1 Chi sự nghiệp kinh tế       11,051         11,051            -               -              -              -        5,648      1,898       3,505 

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      11,051 11,051      -        5,648   1,898   3,505    

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính         1,058           1,058            -         1,058            -              -              -              -               -   

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        1,058 1,058        -        1,058     

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước         4,754           4,754            -         1,071      1,883         633       1,168 

1 Lệ phí 18            18              -        18          -        -        -         

Lệ phí luật sư, BTTP,…             18 18             -        18          

2 Phí 4,736       4,736         -        1,052     1,883     633        1,168     

Phí hộ tịch               4 4               -        4            
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Phí quốc tịch (XNQT)             94 94             -        94          

Phí cung cấp thông tin LLTP           954 954           -        954        

Phí công chứng        3,684 3,684        -        1,883   633       1,168    

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 9,793       9,778         15          6,034     3,242     502        -        -        -         

1 Chi quản lý hành chính 6,061       6,047         15          5,956     90          -        -        -        -         

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3,822       3,822         -         3,822     

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2,239       2,225         15          2,134     90          

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

5 Chi bảo đảm xã hội  3,187       3,187         -        36          3,152     -        -        -        -         

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1,632       1,632         -         1,632    

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1,555       1,555         -         36           1,520    

6 Chi hoạt động kinh tế 544          544            -        42          -        502        -        -        -         

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 502          502            -         502       

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 42            42               -         42           

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

II Nguồn vốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài
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